
Họ và tên Năm sinh Nơi đề nghị tặng HHĐ

Trao 

tặng 

HHĐ

Ghi chú

1 1 LƢƠNG THỊ NĂM 10/08/1943 Đảng bộ xã Phổ An 60 năm sức khỏe yếu

2 2 NGUYỄN THANH HẢI 20/02/1939 Đảng bộ phƣờng Phổ Minh 60 năm sức khỏe yếu

3 1 NGUYỄN THỊ MINH 10/11/1952 Đảng bộ phƣờng Phổ Hoà 55 năm sức khỏe yếu

4 2 NGUYỄN VĂN THỜI 20/01/1942 Đảng bộ phƣờng Phổ Hoà 55 năm sức khỏe yếu

5 3 NGUYỄN THỊ NHUNG 12/04/1942
Đảng bộ phƣờng Nguyễn 

Nghiêm
55 năm

6 4 NGUYỄN THỊ THƢỢC 28/12/1945
Đảng bộ phƣờng Nguyễn 

Nghiêm
55 năm

7 5 NGUYỄN NGỌC DŨNG 14/10/1933
Đảng bộ phƣờng Nguyễn 

Nghiêm
55 năm sức khỏe yếu

8 6 ĐỖ THỊ HẢI YẾN 12/12/1949
Đảng bộ phƣờng Nguyễn 

Nghiêm
55 năm sức khỏe yếu

9 7 ĐÀO XUÂN LỤC 03/03/1944 Đảng bộ xã Phổ Nhơn 55 năm sức khỏe yếu

10 1
NGÔ TRUNG LẬP (NGÔ 

LƢU)
10/06/1948 Đảng bộ phƣờng Phổ Thạnh 50 năm sức khỏe yếu

11 2 NGUYỄN VĂN CẨM **/02/1953 Đảng bộ phƣờng Phổ Thạnh 50 năm

12 3 PHẠM SIÊNG 14/10/1950 Đảng bộ xã Phổ Khánh 50 năm

13 4 VŨ ĐĂNG DUNG 20/06/1953 Đảng bộ xã Phổ Khánh 50 năm

14 5 VÕ THỊ LIỄU 25/05/1935 Đảng bộ xã Phổ Cƣờng 50 năm sức khỏe yếu

15 6 BÙI TẤT THẮNG 20/05/1955 Đảng bộ phƣờng Phổ Hoà 50 năm

16 7 CAO THỊ NHỊ 20/10/1953
Đảng bộ phƣờng Nguyễn 

Nghiêm
50 năm sức khỏe yếu

17 8 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 10/09/1956
Đảng bộ phƣờng Nguyễn 

Nghiêm
50 năm

18 9
NGUYỄN THỊ HỒNG 

HOA
17/10/1954

Đảng bộ phƣờng Nguyễn 

Nghiêm
50 năm

HUY HIỆU 60 NĂM TUỔI ĐẢNG

HUY HIỆU 55 NĂM TUỔI ĐẢNG

HUY HIỆU 50 NĂM TUỔI ĐẢNG

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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19 10 LƢƠNG TỴ 22/03/1955 Đảng bộ xã Phổ Thuận 50 năm

20 11 NGUYỄN SINH 26/06/1953 Đảng bộ xã Phổ Thuận 50 năm

21 12 NGUYỄN THANH SỬU 15/03/1948 Đảng bộ xã Phổ Thuận 50 năm

22 13 VÕ THỊ KIM DUNG 22/12/1946 Đảng bộ xã Phổ Phong 50 năm

23 14 NGUYỄN HIỂN THÂN 10/10/1948 Đảng bộ xã Phổ Phong 50 năm

24 15 ĐẶNG THẾ 20/10/1954 Đảng bộ phƣờng Phổ Văn 50 năm

25 16 VÕ VĂN VINH 05/09/1955 Đảng bộ xã Phổ An 50 năm

26 17
NGUYỄN SƢƠNG 

(XƢƠNG)
10/07/1949 Đảng bộ phƣờng Phổ Vinh 50 năm

Tổng danh sách này có 26 đồng chí.


